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Tóm tắt - Bài báo trình bày về việc ứng dụng mô hình hệ hỗ trợ ra
quyết định nhóm vào quản lý tài nguyên đất, đưa ra phương án
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phát triển
bền vững. Bài báo nhằm cung cấp các nội dung: (1) Nghiên cứu
mô hình hệ hỗ trợ quyết định nhóm; (2) Ứng dụng mô hình hệ hỗ
trợ ra quyết định nhóm vào quản lý tài nguyên đất; (3) Phân tích
các phương pháp kết hợp nhóm để tìm ra phương án tối ưu đáp
ứng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững; (4) Đánh giá
thực nghiệm các phương án ứng với các tiêu chí đã xác định vào
bài toán thực tế tại địa phương giúp các nhà quản lý lựa chọn
phương án tốt nhất. Kết quả của bài báo là xây dựng thành công
chương trình được minh họa bởi số liệu thực tế vào bài toán quản
lý đất tại huyện Bình Tân. 

 Abstract - This paper presents the application of group decision 
support system model to the land resource management, puts forward 
solutions to meet the requirements of socio-economic development 
and ensures sustainable development. The content of the paper 
includes (1) researching on the  group decision support system model; 
(2) applying the model to the land resource management;(3) analysing 
the combined group methods to find the optimal method to meet socio-
economic development and sustainable development and (4) 
experimentally evaluating  how well the method is working in reality 
according to defined criteria  to help decision makers  choose the most 
appropriate method. Main results of the paper are illustrated with 
practical data of the problem of managing land resources in Binh Tan 
district successfully. 

Từ khóa - hệ hỗ trợ ra quyết định; hệ hỗ trợ ra quyết định nhóm;
phương pháp kết hợp nhóm; quản lý tài nguyên đất; quy hoạch sử
dụng đất. 

 Key words - Decision support system; group decision support 
system; combined group method ; the land resource management; 
land use planning; 

 

1. Đặt vấn đề 
Đất là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, đất phục vụ 

cho con người ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công 
nghiệp, xây dựng, giao thông,…[5]. Việc quy hoạch và 
phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị nhiều nơi còn 
dàn trải, công tác quản lý công khai quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất được duyệt còn mang tính hình thức chưa có 
mô hình hiệu quả, quy trình quy hoạch đất được thực hiện 
trên cơ sở lấy ý kiến từng cá nhân trong tập thể để ra các 
quyết định thực hiện thật sự chưa rõ ràng và công khai, đôi 
khi mang tính chủ quan, cá nhân. Do đó, để hỗ trợ các nhà 
quản lý đưa ra quyết định chọn lựa được phương án tốt nhất 
và đáp ứng được các tiêu chí của các thành viên tham gia 
ra quyết định, cần phải có quy trình, mô hình hệ hỗ trợ ra 
quyết định và các phương pháp kết hợp nhóm nhằm nâng 
cao chất lượng sử dụng đất, mang lại hiệu quả kinh tế và 
bảo vệ môi trường. Các bài báo về hệ hỗ trợ ra quyết định 
trên nhóm bắt đầu xuất hiện như: Bui, Lelassi và Shakun 
(1990), Yellen (1993), [1, 3, 4],.... Hệ hỗ trợ ra quyết định 
trên nhóm đưa ra nhằm hỗ trợ con người trong việc giải 
quyết các vấn đề quyết định trên nhóm. Mục tiêu của bài 
báo là nhằm ứng dụng mô hình hệ hỗ trợ ra quyết định 
nhóm, trình bày so sánh các phương pháp kết hợp nhóm và 
xây dựng hệ hỗ trợ nhóm phục vụ bài toán quản lý tài 
nguyên đất. 

 
 
 
 

2. Giải quyết vấn đề 
2.1. Các bước ra quyết định nhóm 

Ra quyết định nhóm là nhằm giúp các nhà quản lý tìm 
ra phương án chọn tốt nhất nhằm thỏa mãn các tiêu chí của 
các thành viên trong nhóm và nó được sử dụng rộng rãi 
trong nhiều lĩnh việc như: kinh tế, xã hội và quản lý. Quy 
trình ra quyết định nhóm gồm các bước [1]: 

Bước 1: Mỗi thành viên trong nhóm đưa ra các phương 
án để giải quyết vấn đề. 
Bước 2: Thỏa thuận giữa các thành viên trong nhóm. 
Bước 3: Xác định phương án chọn. 

2.2. Các thành phần của hệ hỗ trợ ra quyết định nhóm 
Một hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm được thiết kế 

như một hệ thống tương tác trên nền máy tính, nó dùng 
các mô hình và các phương thức ra quyết định đa mục 
đích để phân tích dữ liệu, giúp đỡ lựa chọn giữa tập các 
phương án và đánh giá thực thi của phương án được 
chọn bởi những người ra quyết định. Hệ hỗ trợ ra quyết 
định nhóm gồm các thành phần: (1) Thành phần quản lý 
dữ liệu vào; (2) Thành phần quản lý mô hình; (3) Thành 
phần quản lý dữ liệu; (4) Thành phần quản lý các phương 
pháp; (5) Thành phần giải quyết vấn đề; (6) Thành phần 
kết hợp nhóm. 
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2.3. Mô hình ra quyết định nhóm 

 
Hình 1. Mô hình hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm 

 
2.4. Các phương pháp kết hợp nhóm 
2.4.1. Phương pháp bình quân 

 
Hình 2. Sơ đồ thuật toán phương pháp bình quân 

2.4.2. Phương pháp dựa vào trọng số tiêu chí nhóm 

Phương án chọn 

….

Nhập các phương án 

Phương án 1 Phương án 2 Phương án n 

Phương pháp 
kết hợp nhóm 

Kết hợp và 
thương lượng 

Nhóm người ra quyết định

Người thứ 1 Người thứ 2 Người thứ n 

Giao diện  

 

Hệ hỗ 
trợ 

Quản lý 
dữ liệu 

vào

Quản lý 
mô hình 

Quản lý dữ 
liệu  

Quản lý 
phương pháp 

luận

….

Quản lý 
dữ liệu ra 

Vấn đề cần 
giải quyết 

Begin 

Nhập các phương án 

Xác định ma trận quyết định 
S = (S1,S2,…, Sn )T là vectơ 

phương án  n chiều 
Si = (Si1,Si2,…,Sij,…,Sim) 

Với Sij là phương án i ứng với tiêu chí j 

s̃j=max൛sijൟ=0 

Xây dựng ma trận S’ 
S’ = (S’1,S’2,…, S’n )T là vectơ 

phương án  n chiều 
S’i = (S’i1,S’i2,…,S’ij,…,S’im) 

Tính giá trị trung bình  
AV = (av1,av2,…, avn) với 

avj=෍ s'
ij

n

n

i=1

 

S

Xác định ma trận chênh lệch  

Di=෍หs'ij-avjหm

j=1

 

Tìm phương án chọn 
d*=dp=minሼdiሽ 

S’ij = 0 s'ij	ൌ s'ij s෤jൗ  

Đ 

End 
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Hình 3. Sơ đồ thuật toán phương pháp dựa vào trọng số 

tiêu chí 

Phương pháp này là sự kế thừa của phương pháp bình 
quân sử dụng thuật toán AHP [1] dùng để so sánh giữa các 
tiêu chí sử dụng thang điểm của Saaty. 
2.5. So sánh phương pháp bình quân và phương pháp 
dựa vào trọng số tiêu chí nhóm 

Bảng 1. So sánh hai phương pháp kết hợp nhóm 

Yếu tố 
Phương pháp kết hợp nhóm 

Phương pháp 
bình quân 

Phương pháp trọng số vectơ 

Đầu vào

- Các phương 
án và trọng số 
theo từng tiêu 
chí. 

- Các phương án và trọng số theo 
từng tiêu chí 

- Mức độ ưu tiên của từng tiêu 
chí theo thang điểm của  Saaty. 

Đầu ra 
Phương án mang 
tính chất thỏa 
hiệp 

Phương án mang tính chất thăm 
dò 

Kết luận

Nhanh chóng tìm 
ra phương án sơ 
bộ tại những thời 
điểm và thời gian 
khác nhau 

- Sử dụng phương án sơ bộ từ 
phương pháp bình quân kết hợp 
với trọng số của từng tiêu chí theo 
độ ưu tiên để tránh việc không tìm 
được phương án cuối cùng. 

- Có thể lặp lại phương pháp này 
với các mức độ ưu tiên của các 
tiêu chí để tìm ra được phương án 
tối ưu nhất. 

Mức độ 
ưu tiên 
của các 
tiêu chí 

Không được sử 
dụng 

Được sử dụng để tìm ra giải pháp 
chọn tốt nhất cho các thành viên.

3. Xây dựng chương trình hệ hỗ trợ ra quyết định trên 
nhóm vào quản lý tài nguyên đất 

Trên cơ sở các phương pháp kết hợp nhóm đã được 
trình bày ở trên, kết hợp mô hình hỗ trợ ra quyết định 
trên nhóm sử dụng ngôn ngữ C# trên công nghệ WCF 
xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định giúp các nhà quản lý 
có thể chọn được phương án tốt nhất được đưa ra bởi 
chương trình. 

Để xác định vấn đề và giải quyết bài toán quản lý tài 
nguyên đất dữ liệu được khảo sát từ các chuyên gia; kết quả 
khảo sát là dữ liệu đầu vào cho hệ hỗ trợ ra quyết định trên 
nhóm nhằm xác định các phương án phù hợp để quản lý tài 
nguyên đất tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long (huyện 
Bình Tân gồm 11 xã) [5]. 

Kết quả khảo sát thực tế tại địa phương từ những 
chuyên gia xác định hai bài toán cần giải quyết gồm: (1) 
Bài toán đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; (2) Bài 
toán đảm bảo phát triển bền vững. 

Kết quả điều tra, thống kê từ các chuyên gia trên 11 xã 
của huyện gồm 24 chuyên gia được chia thành 4 nhóm: 

1. Nhóm phương án về chính sách xã hội; 
2. Nhóm phương án về kỹ thuật; 
3. Nhóm phương án phát triển kinh tế - xã hội; 
4. Nhóm phương án về tổ chức thực hiện và nâng 

cao trình độ hiểu biết. 
Việc lựa chọn các tiêu chí đánh giá được xác định 

bởi các nhóm chuyên gia để quản lý tài nguyên đất, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo phát 
triển bền vững dựa trên 3 tiêu chí: kinh tế; xã hội và môi 
trường. 

Begin

Nhập các phương án 

Xác định ma trận quyết định 
S = (S1,S2,…, Sn )T là vectơphương án  n chiều 
Si = (Si1,Si2,…,Sij,…,Sim) , với Sij là phương án 

i ứng với tiêu chí j 

s̃j=max൛sijൟS 

S’ij = 0 s'ij	ൌ s'ij s෤jൗ  

Xây dựng ma trận S’ 
S’ = (S’1,S’2,…, S’n )T là vectơphương án  n chiều 

S’i = (S’i1,S’i2,…,S’ij,…,S’im) 

Tính giá trị trung bình AV = (av1,av2,…, avn) với avj=෍ s’
ij

n

n

i=1

	
Xác định ma trận chênh lệch  

Di=෍หs'ij-avjหm

j=1

 

Đ 

Xây dựng ma trận vectơ trọng số tiêu chí 
W = (W1,W2,…, Wn )T là vectơ trọng số  n chiều 

Wi = (Wi1,Wi2,…,Wij,…,Wim) 

Tính giá trị trung bình vectơ trọng số 

wj=෍wij n⁄n

i=1

 

Tìm phương án chọn  
d*=dp=minሼdiሽ Tính tổng độ chênh lệch 

Di=෍wjหs'ij-avjหm

j=1

 

End
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3.1. Bài toán đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
a. Áp dụng sơ đồ thuật toán phương pháp bình quân 

Hình 2 để giải quyết bài toán   
Bước 1: Xây dựng ma trận các nhóm phương án 

Bảng 2. Kết quả khảo sát nhóm 1 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

Bảng 3. Kết quả khảo sát nhóm 2 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Bảng 4. Kết quả khảo sát nhóm 3 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Bảng 5. Kết quả khảo sát nhóm 4 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Ghi chú: Dấu  thể hiện tiêu chí đó được chọn, bỏ trống 
là không được chọn). 

Ta có ma trận phương án S như sau: 

S= ൦3 4 3
4 5 1
5 1 4
6 0 4

൪ 
Bước 2: Thiết lập ma trận S’ bằng cách tính các Sij theo 

công thức: 

s'ij = ቊsij
s̃j
ൗ
0

 với s̃j≠0
s̃j=0   ;   s̃j=max൛sijൟ 

Bước 3: Tính giá trị bình quân theo công thức:  

avj=෍ s'
ij

n

n

i=1

 

Bước 4: Tính độ chênh lệch giữa các phương án so với 
giá trị bình quân theo công thức : 

Di=෍หs'ij-avjหm

j=1

 

Bước 5: Tính tổng độ chênh lệch của mỗi phương án 
theo công thức ta có: 

d1=0,55	;	d2=1,08; d3=0,63; d4=1 
Bước 6: Tìm phương án chọn: d*=dp=minሼdiሽ 
Kết quả chương trình 

 
Hình 4. Giao diện đánh giá phương pháp bình quân 

Vậy phương án chọn là phương án 1, phương án 1 sẽ 
ưu tiên phát triển xã hội với mục đích là tối đa hóa nhu cầu 
lao động tại địa phương. 

b. Áp dụng sơ đồ thuật toán phương pháp dựa vào 
trọng số tiêu chí Hình 3 để giải quyết bài toán 
Đối với phương pháp dựa vào trong số tiêu chí thì từ 

bước 1 đến bước 4 sử dụng lại của phương pháp bình 
quân.Tiếp tục minh họa quá trình thực hiện từ bước 5 đến 
bước 8 như sau: 

Bước 5: Xây dựng ma trận vectơ trọng số 
Bảng 6. Kết quả đánh giá chuyên gia 

Tiêu chí Kết quả đánh giá các 
chuyên gia 

i j 1 2 3 4 
Kinh tế Xã hội 6 4 7 3 

 Môi trường 3 5 2 6 
Môi trường Xã hội 2 1 4 5 

Từ bảng kết quả so sánh, xây dựng ma trận W phản ánh 
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các mục đích cần đạt được của các thành viên trong nhóm 
ra quyết định như sau: 

W= ൦6 3 2
4 5 1
7 2 4
3 6 5

൪ 
Bước 6: Tính vectơ trọng số trung bình theo công thức:  

wj=෍wij n⁄n

i=1

 

Bước 7: Tính tổng độ chênh lệch của mỗi phương án từ 
ma trận theo công thức : 

Di=෍wjหs'ij-avjหm

j=1

 

Bước 8: Tìm phương án chọn theo công thức  
d*=dp=minሼdiሽ 

Kết quả chương trình  

 
Hình 5. Giao diện đánh giá phương pháp vectơ 

Vậy phương án chọn là phương án 3, là phương án thỏa 
mãn thành viên trong nhóm. 

3.2. Bài toán đảm bảo phát triển bền vững 

a. Áp dụng sơ đồ thuật toán phương pháp bình quân 
Hình 2 để giải quyết bài toán 
Dữ liệu đầu vào là các phương án được khảo sát, đánh 

giá và tư vấn từ các chuyên gia gồm các bảng: 

Bảng 7. Kết quả khảo sát nhóm 1 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 

Bảng 8. Kết quả khảo sát nhóm 2 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
 

Bảng 9. Kết quả khảo sát nhóm 3 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Bảng 10. Kết quả khảo sát nhóm 4 

Chuyên gia 
Tiêu chí 

Kinh tế Xã hội Môi trường 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Tính toán tương tự bài toán đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, ta có kết quả thể hiện ở Hình 6. 

 
Hình 6. Giao diện đánh giá phương pháp bình quân 
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b. Áp dụng sơ đồ thuật toán phương pháp dựa vào
trọng số tiêu chí Hình 3 để giải quyết bài toán 

Với kết quả khảo sát từ các chuyên gia xây dựng ma 
trận vectơ trọng số trong Bảng 11. 

Bảng 11. Kết quả đánh giá chuyên gia 

Tiêu chí Kết quả đánh giá các 
chuyên gia 

i J 1 2 3 4

Kinh tế Xã hội 6 4 7 3 

Môi trường 3 5 2 6 

Môi trường Xã hội 2 1 4 5 

Tính toán tương tự bài toán đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội, ta có kết quả thể hiển ở Hình 7. 

Hình 7. Giao diện đánh giá phương pháp vectơ 

4. Bàn luận
Qua kết quả phân tích đánh giá ứng dụng mô hình hỗ 

trợ ra quyết định trên nhóm kết hợp các phương pháp kết 
hợp nhóm cho thấy, việc sử dụng các phương pháp khác 
nhau tùy vào từng trình độ mức độ hiểu biết đối với các 

nhóm khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Việc áp dụng 
thuật toán bình quân sẽ giúp cho người quản lý dễ dàng và 
nhanh chóng tìm ra được phương án cuối cùng so với 
phương pháp vectơ trọng số. Việc tìm ra phương án tối ưu 
có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi tìm được 
phương án tốt nhất và đạt được sự nhất trí cao của các thành 
viên trong nhóm.  

5. Kết luận
Bài báo đã đưa ra mô hình ra quyết định nhóm ứng dụng 

mô hình xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm giải 
quyết bài toán quản lý đất, giúp các nhà quản lý có thể lựa 
chọn ra phương án tốt nhất từ tập các phương án nhờ vào 
các phương pháp kết hợp nhóm ứng với từng tiêu chí của 
các thành viên trong nhóm. Mỗi phương pháp có những ưu 
điểm và nhược điểm riêng, tuy nhiên kết quả cuối cùng 
nhằm giúp các thành viên trong nhóm tìm ra được phương 
án thỏa mãn nhất. Bên cạnh đó, qua nghiên cứu và ứng 
dụng hệ hỗ trợ ra quyết định nhóm cho thấy việc lựa chọn 
sử dụng nó đem lại một số thuận lợi là các ý kiến của thành 
viên độc lập với nhau, có thể trực tiếp trao đổi song song,... 
Tuy nhiên, khó khăn ứng dụng hệ hỗ trợ là cần có công 
nghệ cao và chế độ bảo mật tốt và không thực sự có hiệu 
quả cho giải quyết các vấn đề đơn giản. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Nguyen Van Hieu, Lev V. Utkin, Dang Duy Thang. A pessimistic 

approach for solving a multi-criteria decision making. Proceeding of 
the Fourth International Conference on Knowledge and Systems 
Engineering (KSE 2012). No: 4. Pages: 121-127. Year 2012. 

[2] Trần Quốc Nam (2003), Xây dựng mô hình cho hệ hỗ trợ ra quyết 
định trên nhóm, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học khoa 
học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

[3] Gerardine Desanctis, R.Brent Gallupe (1987), “ A Foundation for 
the study of group decision support systems,” Managememscience 
vol 33, No 5, may 1987. 

[4] Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thanh Huyền, “Ứng dụng phương 
pháp phân tích thứ bậc vào bài toán quản lý tài nguyên rừng”, Tạp 
chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: 1(62), Trang: 
67-72. Năm 2013. 

[5] UBND huyện Bình Tân (2010), Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội. 
[6] Nguyễn Hải Thanh (2008), Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và 

công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định 
quy hoạch sử dụng đất”, mã số B2006-11-44, Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội. 

(BBT nhận bài: 20/6/2016, hoàn tất thủ tục phản biện: 24/11/2016) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




